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 Bài 9:   an, in 

aann          iinn  

    
bàn bạn đàn 

99    

chín nhìn pin 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

cchh  gghh  ggii  

kkhh  nngg  nngghh  

nnhh  pphh  qquu  

tthh  ttrr    
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

n 

 
 

an án àn ản ãn ạn 

in ín ìn ỉn ĩn ịn 

n 

 an 
 ăn 
 ân 
 en 
 ên 
 in 
 on 
 ôn 
 ơn 

a 
ă 
â 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 
u  un 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

an 
 

an ban đan lan tan than van 

án bán cán nán rán sán ván 

àn bàn màn nhàn sàn tàn tràn 

ản bản cản nản phản sản thản 

ãn giãn hãn lãn mãn nhãn vãn 

ạn bạn cạn hạn nhạn rạn vạn 
  

in 
 

in khin min phin tin thin xin 

ín chín ghín kín nín tín xín 

ìn kìn khìn mìn nhìn thìn  

ỉn chỉn      

ĩn rĩn tĩn     

ịn bịn mịn rịn vịn   
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

an bàn 
 

an bạn 
 

an đàn 
 

in chín 99  

in nhìn 
 

in pin 
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Ráp Chữ 
(Cho các em nối các hình với những từ sau đây bằng cách ráp phụ âm, vần và dấu.  Sau đó, cho 

các em viết lại những từ đó.) 

 

 

   

    
     

 

   

    
     

 

   

    
     

99     

    
     

 

   

    
     

 

   

    
 

 un ph 

 in p 

 un nh 

 in n 

 un th 

 in ch 

 ăn đ 

 an d 

 ân c 

 an b 

 ân c 

 an b 
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Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

an     in 
 

 

99  
_______________________________ _______________________________ 

   
_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 



 

152 Tiếng Nước Tôi  

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần an và gạch dưới những từ có 

vần in.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.) 

Cái bàn ăn nhà em hình tròn làm bằng gỗ. 

 

Mai, Lan và Văn là bạn thân. 

 

Thầy Quang dạy em đánh đàn và ca hát. 

 

Năm cộng bốn bằng chín. 99  
Quân đang ngồi nhìn cá bơi. 

 

Tín cần mua ba cục pin. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời dựa trên phần Tập Đọc.) 

 

Cái bàn ăn nhà em làm bằng gì? 
a. Gỗ. 

b. Nhôm. 

c. Sắt. 

Ai là bạn của Mai? 
a. Lan và Châu. 

b. Lan và Thư. 

c. Lan và Văn. 

Ai dạy em đánh đàn và ca hát? 
a. Thầy Quân. 

b. Thầy Quang. 

c. Thầy Thắng. 

Năm cộng bốn bằng mấy? 
a. Tám. 

b. Chín. 

c. Mười. 

Quân ngồi làm gì? 
a. Nhìn cá bơi. 

b. Nhìn chim bay. 

c. Nhìn bướm bay. 

Tín cần mua cái gì? 
a. Ba cục pin. 

b. Ba con giun. 

c. Bảy cục pin. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Mai, Lan va Văn la ban 

thân. 
 

Năm công bôn băng chin. 99  

Quân đang ngôi nhin ca 

bơi.  
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.) 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Cái bán ăn nhà em hình tròn làm 

bằng gố.  (2 lỗi) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Cho các em điền vào chỗ trống.) 

 

bàn, chín, pin 

Cái _________ ăn nhà em 

hình tròn làm bằng gỗ. 

 

Năm cộng bốn bằng 

_________. 99  

Tín cần mua ba cục 

_________. 
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Ráp Câu  
(Cho các em sắp xếp và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhắc các em viết hoa và chấm câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 
 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

nhìn 
bơi cá 

Quân đang ngồi 

bạn thân 

Mai, Lan và Văn 

là 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

g r o n s t t 

b b h n h ì n 

c à ủ p l ị á 

b n k i b ạ n 

đ n g n h n l 

à c h í n ế â 

n c r ă n n n 

 

   99   
 

bàn bạn đàn chín nhìn pin 
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Mê Cung 
(Cho các em giải mê cung và viết tên của các hình theo thứ tự.) 

 

bàn bạn chín 

đàn nhìn pin 

 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 

4.________________ 5.________________ 6.________________ 

99  
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Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Bảng Mã 


à ạ b c đ h i í ì n 

         
p          

 
 
  


